
CƠ CẤU TỔ CHỨC, PHÂN BỔ NHÂN SỰ CỦA BỆNH VIỆN

[+] CHỨC NĂNG

STT Tên khoa phòng Trực
thuộc

TS
cán
bộ

TS
Bác
sĩ

TS
điều
dưỡng,
KTV
Y, Hộ
sinh

TS
dược
sĩ

Số
giường
KH

Số
giường
TT

1 Ban Giám đốc 3 3 0 0 0 0
2 Tổ chức hành chính 21 2 0 0 0 0
3 Tài chính kế toán 40 0 0 0 0 0
4 Điều dưỡng 7 0 7 0 0 0
5 Quản trị 20 0 0 0 0 0
6 Vật tư kỹ thuật 18 0 0 0 0 0
7 Tổ ICT+,DV 7 0 0 0 0 0
8 Kế hoạch tổng hợp 24 5 10 2 0 0
9 Đâò tạo chỉ đạo tuyến 9 1 4 0 0 0

[+] CẬN LÂM SÀNG

STT Tên khoa phòng Trực
thuộc

TS
cán
bộ
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Bác
sĩ
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điều
dưỡng,
KTV
Y, Hộ
sinh
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dược
sĩ

Số
giường
KH

Số
giường
TT

1 Thăm dò chức năng 22 11 11 0 0 0
2 Xquang 29 7 22 0 0 0
3 Vi sinh 11 4 7 0 0 0
4 Huyết học 17 3 14 0 0 0
5 Hóa sinh 10 1 9 0 0 0
6 Giải phẫu bệnh 10 3 7 0 0 0
7 Kiểm soát nhiễm khuẩn 35 0 7 0 0 0
8 Dược 38 0 0 10 0 0



9 Dinh dưỡng 6 1 5 0 0 0

[+] LÂM SÀNG

STT Tên khoa phòng Trực
thuộc
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sĩ
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giường
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giường
TT

1 Khám bệnh 92 35 55 0 0 0
2 Cấp cứu 37 12 25 0 2 10
3 Gây mê hồi sức 50 13 36 1 0 0
4 Ngoại tổng hợp 29 10 19 0 70 135
5 Ngoại tiết niệu 19 7 12 0 50 89
6 Ngoại tiêu hóa 20 9 11 0 45 80
7 Ngoại lồng ngực 10 3 7 0 20 35

8 Phẫu thuật thần kinh - cột
sống 17 7 10 0 25 60

9 Chấn thương chỉnh hình 20 8 12 0 40 88
10 Sản 57 19 38 0 50 100
11 Tai mũi họng 20 9 11 0 40 65
12 Răng hàm mặt 12 6 6 0 20 32
13 Mắt 17 8 9 0 30 55

14 Hồi sức tích cực chống
độc 38 12 26 0 23 32

15 Hồi sức tích cực ngoại
khoa 27 12 15 0 10 17

16 Nội A 13 5 8 0 30 45
17 Nội tiêu hóa 20 7 13 0 35 51
18 Dị ứng - hô hấp 19 4 15 0 30 41
19 Nội tiết 11 4 7 0 25 39

20 Nội thận - tiết niệu - lọc
máu 21 5 16 0 24 20

21 Huyết học lâm sàng 12 5 7 0 10 32
22 Tim mạch 35 12 23 0 90 112
23 Nội cơ xương khớp 12 5 7 0 25 32



24 Bệnh nhiệt đới 24 9 15 0 50 96
25 Da liễu 7 3 4 0 15 27
26 Y học cổ truyền 14 5 9 0 30 36
27 Phục hồi chức năng 11 4 7 0 20 20
28 Thần kinh 38 11 27 0 90 137

Ngày.........tháng..........năm.........
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 (ký tên và đóng dấu)


